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· NỘI DUNG ÔN TẬP: Các bài 1, 2, 3, 16
A. TỰ LUẬN
Câu 1: Trải qua nhiều giai đoạn, dựa trên những tiến bộ về công nghệ, máy tính điện tử được phân chia thành các thế hệ nào? Máy tính thay đổi thế giới như thế nào? Lấy ví dụ minh họa?
[bookmark: _Hlk148912229]Câu 2: Thông tin số là gì? Đặc điểm chính của thông tin số? Tầm quan trọng của việc biết khai thác nguồn thông tin đáng tin cậy? Cho ví dụ minh họa. Làm thế nào xác định được thông tin có đáng tin cậy hay không? 
Câu 3: Hãy ghi lại một số thông tin em tìm kiếm được về kì thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội năm học 2025-2026?
[bookmark: _Hlk148912296]Câu 4: Vì sao tin học giúp nâng cao hiệu quả công việc? Em đã ứng dụng tin học vào việc học tập của mình như thế nào để nâng cao chất lượng học tập?
B. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Các phép tính đầu tiên được con người thực hiện bằng cách:
A. Sử dụng máy tính để bàn		C. Sử dụng máy tính cầm tay
B. Sử dụng 10 ngón tay		D. Sử dụng laptop
Câu 2: Cách ghi số phổ biến từ xưa đến nay là:
A. Hệ thống ghi số la mã		C. Hệ thống ghi số thập phân
B. Hệ thống ghi số nguyên		D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 3: Chiếc máy tính cơ học Pascaline do ai sáng tạo ra?
A. Charles Babbage			C. John Mauchly 
B. Blaise Pascal				D. J. Presper Eckert
[bookmark: _Hlk148891614]Câu 4: Ai được coi là cha đẻ của công nghệ máy tính?
A. Charles Babbage			C. Gottfried Leibniz
B. John Mauchly 			D. Blaise Pascal
[bookmark: _Hlk148891404]Câu 5: Ý tưởng nào đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của máy tính?
A. Cơ giới hóa việc lao động		C. Trí óc hóa việc tính toán
B. Cơ giới hóa việc tính toán		D. Cơ giới hóa 
Câu 6: Năm 1943, Howard Aiken đã chế tạo thành công?
A. Máy tính cơ giới hóa			C. Máy tính cơ học Pascal
B. Máy tính điều khiển tuần tự tự động	D. Máy tính điện cơ
Câu 7: Các máy tính thế hệ thứ nhất có kích thước?
A. Nhỏ ( Như máy tính để bàn)
B. Rất nhỏ ( như máy tính cầm tay)
C. Rất lớn ( thường chiếm một căn phòng)
D. Lớn ( bộ phận xử lý và tính toán lớn như những chiếc tủ)
Câu 8: Các máy tính thế hệ thứ hai có kích thước?
A. Rất lớn ( thường chiếm một căn phòng)
B. Lớn ( bộ phận xử lý và tính toán lớn như những chiếc tủ)
C. Nhỏ ( Như máy tính để bàn)
D. Rất nhỏ ( như máy tính cầm tay)
Câu 9: Thành phần điện tử chính của máy tính thế hệ thứ mấy là mạch tích hợp?
A. Thế hệ thứ tư			C. Thế thứ năm
B. Thế hệ thứ nhất		D. Thế hệ thứ ba
Câu 10: Máy tính điện tử có mấy thế hệ?
A. Ba thế hệ			C. Năm thế hệ
B. Bốn thế hệ			D. Hai thế hệ


[bookmark: _Hlk148913339]Câu 11: Thông tin được mã hóa thành gì mới được chuyển vào máy tính, máy tính bảng?
A. Số liệu dạng số		C.Dãy bit
B. Hình ảnh			D. Âm thanh
Câu 12: Đâu không phải là đặc điểm của thông tin số?
A. Thông tin số có thể truy cập từ xa qua Internet
B. Thông tin số dễ dàng được nhân bản và chia sẻ
C. Thông tin số chỉ có thể truy cập ở khoảng cách gần
D. Thông tin số có thể được lan truyền tự động do nhiều thiết bị được đồng bộ với nhau
Câu 13: Đâu là thông tin đáng tin cậy?
A. Thông tin không trung thực, mang tính chất lừa dối
B. Thông tin đồn thổi, dẫn em đến kết luận thiếu căn cứ
C. Thông tin thiếu kiểm chứng dẫn em đến quyết định sai lầm
D. Thông tin trên trang chính thống của nhà nước
Câu 14: Đâu không phải là cách xác định thông tin có đáng tin cậy hay không?
A. Kiểm tra nguồn thông tin
B. Phân biệt ý kiến với sự kiện
C. Kiểm tra chứng cứ của kết luận, đánh giá tính thời sự của thông tin
D. Không cần kiểm tra nguồn thông tin
Câu 15: Điền vào chỗ trống: Thông tin số được nhiều tổ chức và cá nhân lưu trữ với dung lượng rất lớn, .......
A. được truy cập tự do và có độ tin cậy khác nhau.
B. được bảo hộ quyền tác giả và không đáng tin cậy.
C. được bảo hộ quyền tác giả và có độ tin cậy khác nhau.
D. được bảo hộ quyền tác giả và rất đáng tin cậy.
Câu 16: Để tìm hiểu về cách sử dụng một chiếc máy ảnh mới, nguồn thông tin nào sau đây cần được tham khảo nhất?
A. Hướng dẫn của một người đã từng chụp ảnh
B. Hướng dẫn của một người gởi Tin học
C. Hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất
D. Câu trả lời trên một số diễn đàn về chụp ảnh
Câu 17:  Để tìm hiểu về một đội bóng đá ở châu Phi, nguồn thông tin nào sau đây đáng tin cậy nhất?
A. Nguồn tin từ câu lạc bộ người hâm mộ đội bóng đó
B. Nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá châu Phi
C. Nguồn tin từ câu lạc bộ của đội bóng đối thủ
D. Nguồn tin từ diễn đàn Bóng đá Việt Nam
Câu 18: Loại thông tin nào dưới đây em không nên lựa chọn?
A. Thông tin có thời gian gần với thời gian em tìm kiếm thông tin
B. Thông tin đã được kiểm chứng
C. Nguồn thông tin không rõ ràng
D. Thông tin phù hợp với nội dung trình bày
[bookmark: _Hlk148914784]Câu 19: Nguồn thông tin nào dưới đây em không nên lựa chọn?
A. Từ người ẩn danh trên Facebook
B. Cộng đồng Cơ điện lạnh Việt Nam
C. Tập đoàn Điện lực Việt Nam
D. Bộ Công Thương



Câu 20: Em có thể hình thành ý tưởng về một vấn đề dựa trên?
A. Nguồn thông tin từ một người lạ
B. Nguồn thông tin được đăng tải từ rất lâu
C. Nguồn thông tin chính xác đã được kiểm chứng
D. Nguồn thông tin từ một link lạ
Câu 21: Thông tin số là?
A. Thông tin được mã hóa thành dãy bit
B. Thông tin được được chuyển vào máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng,.... để có thể lan truyền, trao đổi trong một môi trường kĩ thuật số 
C. Thông tin được mã hóa thành dãy bit, được chuyển vào máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng,.... để có thể lan truyền, trao đổi trong một môi trường kĩ thuật số 
D. Đáp án khác
Câu 22: Thông tin nào dưới đây là thông tin đáng tin cậy?
A. Thông tin về máy tính thông tin trên một trang web lạ
B. Thông tin về dịch Covid 19 trên trang cá nhân của một người ẩn danh
C. Thông tin về chế độ dinh dưỡng trên trang web của bộ y tế năm 2023
D. Thông tin được gửi tới từ người lạ
Câu 23: Thế hệ máy tính nào bắt đầu sử dụng bàn phím và màn hình?
A. Thế hệ thứ nhất
B. Thế hệ thứ hai
C. Thế hệ thứ ba
D. Thế hệ thứ tư
Câu 24: Thông tin số có thể được truy cập như thế nào?
A. Không thể truy cập từ xa dù được sự đồng ý của người quản lí
B. Có thể truy cập từ xa mà không cần sự đồng ý của người quản lí
C. Có thể truy cập từ xa nếu được sự đồng ý của người quản lí
D. Không thể truy cập từ xa nên không cần sự đồng ý của người quản lí
Câu 25: Trong môi trường kĩ thuật số, thông tin được thu thập và lan truyền thế nào?
A. Thu thập chậm nhưng lưu trữ với dung lượng lớn
B. Thu thập nhanh nhưng chỉ lưu trữ với dung lượng nhỏ
C. Thu thập chậm và được cân nhắc trước khi lưu trữ
D. Thu thập nhanh và được lưu trữ với dung lượng lớn
Câu 26: Hành động nào sau đây dùng để đánh giá một bài báo trực tuyến có đáng tin cậy hay không? 
A. Chia sẻ bài báo lên mạng xã hội để nhận phản hồi trước khi đọc nó
B. Đọc và chứng thực thông tin mà tác giả trình bày trong bài báo
C. Tin tưởng bài báo trình bày sự thật cho đến khi phát hiện thông tin sai lệch
D. Mặc nhiên cho rằng bài báo thiên vị cho đến khi có những chứng cứ củng cố
Câu 27: Thông tin trong môi trường số đáng tin cậy ở mức độ nào?
A. Rất tin cậy
B. Không đáng tin
C. Độ tin cậy khác nhau
D. Cho rằng chủ yếu là tin đồn
Câu 28: Công cụ tìm kiếm, xử lí và trao đổi thông tin trong môi trường số bao gồm những gì?
	
      [image: ]
Câu 29: Phát biểu nào sau đây đúng?
[image: ]
Câu 30: Máy tính cấu tạo dựa trên kiến trúc Von Neumann gồm những thành phần nào?
 A. Bộ xử lý, bộ phân tích, các cổng kết nối với thiết bị vào – ra và đường truyền giữa các bộ phận đó 
B. Bộ xử lý, bộ nhớ, các cổng kết nối với thiết bị vào – ra và đường truyền giữa các bộ phận đó 
C. Bộ phân tích, bộ nhớ, các cổng kết nối với thiết bị vào – ra và đường truyền giữa các bộ phận đó 
D. Bộ xử lý, bộ nhớ, bộ phân tích và đường truyền giữa các bộ phận đó 
Câu 31: Bộ vi xử lý là linh kiện máy tính dựa trên công nghệ nào? 
A. Đèn điện tử chân không.
B. Linh kiện bán dẫn đơn giản
C. Mạch tích hợp hàng chục, hàng trăm linh kiện bán dẫn
D. Mạch tích hợp cỡ lớn, gồm hàng chục nghìn đến hàng triệu linh kiện bán dẫn.
Câu 32: Phương án nào không đúng khi nói về việc sử dụng máy tính và ứng dụng tin học?
A. Giúp việc thông tin liên lạc giữa mọi người hiệu quả hơn
B. Mọi người được tham gia vào môi trường học tập tốt hơn
C. Phụ nữ và trẻ em gái không cần đến máy tính vì không giúp ích nhiều cho họ
D. Mọi người đều có cơ hội học hỏi kiến thức để giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Câu 33: Từ nào còn thiếu trong chỗ trống:
Thông tin số cần được quản lý, khai thác ……….. và có trách nhiệm
A. tự do                 B. tối đa                    C. an toàn              D. nhanh chóng
Câu 34: Hãy ghép mỗi ứng dụng ở cột B với một nghề phù hợp ở cột A để chứng tỏ việc ứng dụng tin học có thể tăng hiệu quả công việc:
	A
	B

	1)Nhà báo
	a) Tạo bản vẽ 3D về căn nhà để khách hàng dễ hình dung

	2) Kế toán
	b) Theo dõi sức khỏe, quá trình điều trị bệnh của bệnh nhân qua hồ sơ sức khỏe điện tử

	3) Giáo viên
	c) Nhận hình ảnh tức thì từ sân khấu được chụp bởi một đồng nghiệp khác để biên tập thành bài báo

	4) Bác sĩ
	d) Tạo báo cáo tài chính bằng phần mềm bảng tính

	5) Kiến trúc sư
	e) Tạo khóa học trực tuyến để học sinh học bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu.


Câu 35: Điền vào chỗ (…) các cụm từ thích hợp: giáo viên, người chụp ảnh, kiến trúc sư, thanh toán:
[image: ]
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A. Internet, trinh duyét, may tim kiém va trng dung tir dién.

B. Phan mém soan thao van ban, bang tinh dién t&r va phan mém trinh chiéu.
C. Phan mém x{ li hinh anh, am thanh, video va ngén ngl tu nhién.

D. Tat ca nhitng céng cuy trén.
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A. Bét ctr ai cling c6 thé xuét ban théng tin trén Internet.

B. Ban khéng bao gi®» nén tin bat cir diéu gi ban doc tnec tuyén.

C. Khéng can phai kiém tra lai théng tin tir cac trang web tin trc.

D. Chi ¢ hai loai théng tin: hoan toan dang tin cay hodc hoan toan bia dat.
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a) .........(1).............. thudng dung phan mém Autocad dé vé ban thiét ké nha
hoac cdng trinh xay dung.

i — L dung phan mém Zoom @& day hoc tryc tuyén.

¢) Dé tao ra nhitng hinh anh trau chuét hon, .........(3)............. st dung phan
mém Photoshop.

d) Thu ngan trong cac siéu thi sir dung may quét va in hoa donkhi.........(4)......




